
TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
KHAI
SINH

GIẤY 
SỨC 

KHỎE

BẰNG TỐT 
NGHIỆP

HỒ SƠ 
HSSV

HỒ SƠ 
XÉT 

TUYỂN

GHI CHÚ 
(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

1 1000600003 Nguyễn Thị Thái An 09/07/92 Bến Tre x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

2 1000600007 Huỳnh Phúc Hoài Ân 08/10/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
3 1000600008 Trần Văn Ẩn 27/04/89 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

4 1000600010 Bùi Thị Phương Anh 21/08/89
Bà Rịa 

Vũng Tàu
x

Học Bạ các lớp 
10,11,12 (bản 

sao công 
chứng);Giấy 

khai sinh (bản 
sao công 

chứng); Giấy 
khám sức khỏe; 

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Bộ hồ 
sơ HSSV (dán 
hình đóng dấu 
dáp lai và có 
xác nhận của 
địa phương).

5 1000600011 Hoàng Quỳnh Anh 03/06/83 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

QT10C2 (TỐT NGHIỆP THPT)
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
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HỒ SƠ 
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TUYỂN
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(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

6 1000600015 Nguyễn Hùng Anh 25/01/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

7 1000600018 Nguyễn Vũ Minh Anh 05/12/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

8 1000600021 Vương Trang Anh 27/01/92 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
9 1000600531 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/05/89 Đồng Nai x x x x x x Đủ hồ sơ
10 1000600544 Nguyễn Thị Nhật Anh 07/02/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
11 1000600045 Nguyễn Mạnh Cường 06/06/91 Đồng Nai x x x x x x Đủ hồ sơ

12 1000600067 Trần Trương Trang Đài 19/09/88 TP HCM x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

13 1000600072 Võ Thành Đạt 03/10/90 TP.HCM x x x x x
Học Bạ lớp 

10,11 (bản sao 
công chứng).

14 1000600076 Khuất Đăng Điền 16/05/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

15 1000600077 Trịnh Công Đình 24/04/91
Quảng 
Ngãi

x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

16 1000600079 Trịnh Văn Đức 27/06/91 Thanh Hoá x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
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Hồ sơ cần bổ 

sung)

17 1000600048Đào Thị Dung 12/02/90 Thái Bình x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

18 1000600052 Trần Kim Dung 19/03/91 Đồng Tháp x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

19 1000600054 Châu Thanh Dũng 01/05/88
Quãng 
Ngãi

x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

20 1000600060Đặng Phúc Duy 10/03/92 Vĩnh Long x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

21 1000600064 Vũ Tấn Duy 27/11/92 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
22 1000600085 Nguyễn Thị Kim Hà 12/07/88 Bình Thuận x x x x x x Đủ hồ sơ
23 1000600088Đỗ Nguyễn Thanh Hải 06/09/90 TP HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

24 1000600089 Mai Quốc Hải 16/08/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

25 1000600091 Tô Hải 09/03/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

26 1000600097 Nguyễn Thị Thanh Hằng 22/09/92 Đồng Nai x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
KHAI
SINH

GIẤY 
SỨC 

KHỎE

BẰNG TỐT 
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HỒ SƠ 
HSSV

HỒ SƠ 
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TUYỂN

GHI CHÚ 
(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)
27 1000600100 Võ Thị Bích Hằng 09/11/87 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

28 1000600101 Lê Thị Phước Hạnh 21/02/92 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
29 1000600106 Phạm Mỹ Hảo 18/04/88 Bạc Liêu x x x x x x Đủ hồ sơ

30 1000600107 Tạ Thanh Hảo 12/01/91 Bình Thuận x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

31 1000600108 Nguyễn Trung Hậu 02/01/87 TP HCM x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

32 1000600109 Trần Minh Hậu 27/03/91 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

33 1000600112 Cao Thị Đức Hiền 24/07/92 Bình Định x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
34 1000600113 Chung Thị Ngọc Hiền 20/01/88 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
35 1000600120Đỗ Thị Hiếu 18/06/91 Thanh Hóa x x x x x x Đủ hồ sơ

36 1000600123 Tri Minh Hiếu 10/03/91 Sóc Trăng x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

37 1000600126 Lê Đức Hòa 15/12/90 Thanh Hóa x x x x x x Đủ hồ sơ
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
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(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

38 1000600542 Trương Bảo Hoan 20/10/92 Phú Yên x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

39 1000600132 Vũ Văn Hoàng 14/12/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

40 1000600134 Nguyễn Thị Hoanh 17/05/92
Quãng 
Ngãi

x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

41 1000600141 Nguyễn Đức Minh Hùng 01/10/91 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
42 1000600142 Nguyễn Lê Kim Hùng 08/03/86 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

43 1000600150 Giang Thị Thu Hương 15/07/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

44 1000600151 Nguyễn Thị Thu Hương 01/01/90 Sóc Trăng x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

45 1000600152 Nguyễn Hoàng Huy 20/02/90 Kiên Giang x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

46 1000600154 Trần Đình Huy 11/04/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
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NGÀY 
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(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

47 1000600158 Trần Việt Huỳnh 17/01/91 Hà Nam x x x x

Giấy khai sinh 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

48 1000600159 Phạm Như Khải 13/05/91 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
49 1000600162 Ngô Nguyễn Thanh Khiêm 16/09/89 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

50 1000600165 Nguyễn Mạnh Khoa 10/07/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
51 1000600169 Nông Hữu Kiên 05/02/89 Cao Bằng x x x x x x Đủ hồ sơ

52 1000600170 Trần Huỳnh Tuấn Ki ệt 24/04/92 TP.HCM x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

53 1000600181 Phạm Hữu L ịch 18/04/92 Nam Định x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
54 1000600183 Nguyễn Duy Liêm 03/01/90 Long An x x x x x x Đủ hồ sơ

55 1000600190 Lê Văn Linh 07/12/92 Bến Tre x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
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(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

56 1000600193 Tạ Thị Trúc Linh 07/02/92 Tiền Giang x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

57 1000600201 Nguyễn Thành Lộc 13/10/92 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
58 1000600203 Nguyễn Tấn Lợi 16/09/91 Long An x x x x x x Đủ hồ sơ

59 1000600206 Triệu Chí Long 14/07/90 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

60 1000600214 Khưu Ngọc Mai 10/07/90 Bạc Liêu x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
61 1000600215 Nguyễn Thanh Mai 23/08/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

62 1000600218Đặng Vương Minh 08/02/92 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

63 1000600219 Hồ Hoàng Minh 04/10/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

64 1000600221 Vũ Quang Minh 13/09/91 TP HCM x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
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NƠI SINH HỌC BẠ
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Hồ sơ cần bổ 

sung)
65 1000600225 Lê Hoàng Nam 25/12/88 Đồng Nai x x x x x x Đủ hồ sơ

66 1000600228 Nguyễn Lê Nam 17/11/91 Hà Nam x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

67 1000600229 Phan Hoàng Nam 04/11/92
Tam Bình, 
Cai Lậy, 

Tiền Giang
x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

68 1000600236 Nguyễn Như Ngọc Ngà 05/03/90 TP.HCM x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 
khai sinh (bản 

sao công 
chứng).

69 1000600242 Tạ Hoàng Bửu Ngân 08/10/91 Bến Tre x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
70 1000600245 Nguyễn Hoàng Nghĩa 07/05/91 Kiên Giang x x x x x x Đủ hồ sơ

71 1000600260 Lê Hoàng Nguyên 14/07/92
Quảng 
Ngãi

x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

72 1000600265 Hồ Thanh Nhàn 09/05/88 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

73 1000600281 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 08/10/91
Quảng 
Bình

x x x x x x Đủ hồ sơ

74 1000600282 Nguyễn Thùy Ngọc Nhung 01/05/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

75 1000600283 Trịnh Thị Mỹ Nhung 13/07/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
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NƠI SINH HỌC BẠ
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(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

76 1000600532 Nguyễn Thị Thúy Ninh 28/07/92 Bắc Ninh x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

77 1000600288 Võ Ngọc Hoàng Oanh 06/05/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

78 1000600289 Nguyễn Văn Pháp 18/05/90 Đăk Lăk x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

79 1000600291 Nguyễn Mã Phi 10/03/89 Bình Định x x x x

Học bạ các lớp 
10,11,12 (bản 

sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

80 1000600297 Hà Văn Phú 30/01/91 Thanh Hóa x x x x x x Đủ hồ sơ

81 1000600300 Phan Minh Phú 04/03/92 Phú Yên x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

82 1000600308 Nguyễn Ngọc Minh Phụng Đồng Tháp x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

83 1000600315 Nguyễn Duy Phương 29/03/92 Phú Yên x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
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SỨC 

KHỎE

BẰNG TỐT 
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HỒ SƠ 
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GHI CHÚ 
(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

84 1000600319 Phạm Thị Ánh Phương 30/03/92
Ninh 

Thuận
x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

85 1000600333Đỗ Thị Mỹ Quyên 11/04/92 Đăk Lăk x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
86 1000600335 Vũ Thúy Quyên 26/04/91 Nam Định x x x x x x Đủ hồ sơ

87 1000600547 Lê Thanh Sang 08/06/91 Vĩnh Long x x x x

Học bạ lớp 12 
(bản sao công 
chứng); Bằng 
Tốt Nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

88 1000600349 Lý Thanh Tài 13/09/91 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

89 1000600350 Mai Tấn Tài 26/07/92 Đồng Tháp x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

90 1000600358 Vũ Hoài Tâm 13/11/92 TP HCM x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
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(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

91 1000600359 Nguyễn Minh Tân 11/01/92 Đồng Nai x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
92 1000600369 Chiêm Tú Thanh 13/05/91 Bạc Liêu x x x x x x Đủ hồ sơ

93 1000600370 Huỳnh Quế Thanh 03/10/91 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

94 1000600372 Nguyễn Minh Thành 01/01/91 Long An x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

95 1000600374 Phan Nguyễn Đức Thành 20/08/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

96 1000600377 Dương Thị Thanh Thảo 15/06/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

97 1000600391 Trần Ngọc Mỹ Thảo 17/03/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
98 1000600404 Huỳnh Lê Phúc Thịnh 22/08/91 Long An x x x x x x Đủ hồ sơ

99 1000600406 Nguyễn Đức Thịnh 17/09/91 Bình Thuận x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
100 1000600409 Nguyễn Hữu Thọ 22/08/90 Tiền Giang x x x x x x Đủ hồ sơ
101 1000600416 Trịnh Minh Thông 02/10/90 Bình Định x x x x x x Đủ hồ sơ
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
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(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

102 1000600422 Võ Thị Thanh Thuỳ 17/01/92 Lâm Đồng x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
103 1000600660 Nguyễn Thị Thanh Thùy 15/09/91 Đăk Lăk x x x x x x Đủ hồ sơ

104 1000600429 Trần Thị Thủy Tiên 24/09/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

105 1000600537 Nguyễn Quốc Tiến 16/07/92 Đăk Lăk x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

106 1000600440 Võ Song Toàn 08/04/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

107 1000600449 Lê Thị Thùy Trang 28/12/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

108 1000600539 Huỳnh Thị Trinh 22/01/91 Tây Ninh x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

109 1000600471 Phan Văn Trung 19/03/92 Tây Ninh x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
KHAI
SINH

GIẤY 
SỨC 

KHỎE

BẰNG TỐT 
NGHIỆP

HỒ SƠ 
HSSV

HỒ SƠ 
XÉT 

TUYỂN

GHI CHÚ 
(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

110 1000600662 Trương Xuân Trung 12/03/92 Kiên Giang x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

111 1000600474 Hồ Đức Trường 25/12/89
Quảng 
Nam

x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

112 1000600475 Lê Duy Trường 18/12/92 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

113 1000600487 Lê Phước Tuấn 15/04/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
114 1000600501 Phan Thị Hồng Vân 20/08/88 Trà Vinh x x x x x x Đủ hồ sơ

115 1000600504 Nguyễn Đỗ Linh Vi 21/11/92 An Giang x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
116 1000600510 Trần Quốc Việt 28/01/91 Đồng Nai x x x x x x Đủ hồ sơ

117 1000600511 Lâm Thế Vinh 10/05/92 TP.HCM x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

118 1000600513 Nguyễn Bá Vinh 09/02/90 TP HCM x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
KHAI
SINH

GIẤY 
SỨC 

KHỎE

BẰNG TỐT 
NGHIỆP

HỒ SƠ 
HSSV

HỒ SƠ 
XÉT 

TUYỂN

GHI CHÚ 
(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

119 1000600516 Trần Thanh Vinh 15/04/89 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
120 1000600517 Trương Quốc Vinh 11/07/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
121 1000600521 Nguyễn Xuân Yến Vy 25/09/91 TP HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

122 1000600523 Lâm Diễm Xuân 19/10/89 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
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